
DANH SÁCH 
Phân loại Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ ngày       /01/2026 
của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng

 Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lào Cai)

    
       I. KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Xếp loại “Xuất sắc” (111/129 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) 

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC

1 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh
2 Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh
3 Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
4 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai
5 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai
6 Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
7 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai
8 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
9 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai
11 Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
12 Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai
13 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai
14 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
15 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
16 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
17 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai
18 Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai
19 Thi hành án Dân sự tỉnh Lào Cai
20 Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai
21 Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
22 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
23 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
24 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
25 Sở Y tế tỉnh Lào Cai
26 Thanh tra tỉnh Lào Cai
27 Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai
28 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
29 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cơ sở 2
30 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cơ sở 3
31 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cơ sở 4
32 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai
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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC

33 Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai
34 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
35 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai
36 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai
37 Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai
38 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
39 Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
40 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai
41 Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
42 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
43 Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
44 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai
45 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai
46 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lào Cai
47 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai
48 Chi cục Hải quan khu vực VII
49 Liên minh hợp tác xã tỉnh Lào Cai
50 Kiểm toán nhà nước khu vực VII
51 Thuế tỉnh Lào Cai
52 Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 8 - Cục Bảo vệ thực vật
53 Kho bạc khu vực 9
54 Vườn Quốc gia Hoàng Liên
55 Công ty TNHH Liên doanh khách sạn quốc tế Aristo
56 Viễn thông Lào Cai
57 Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
58 Công ty TNHH khoáng sản luyện kim Việt Trung
59 Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Tây Bắc
60 Công ty CP Cao su Yên Bái
61 Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Lào Cai
62 Công ty TNHH Tân Phú
63 Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào Cai
64 Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai
65 Chi nhánh mỏ Tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - VIMICO
66 Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai (Vimico)
67 Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem
68 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico
69 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lào Cai
70 Công ty Cổ phần Minh Sơn
71 Công ty Điện lực Lào Cai
72 Công ty Bảo Việt Lào Cai
73 Công ty Bảo Minh Yên Bái
74 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Bình Minh
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TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC

75 Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào
76 Chi nhánh thông tin tín hiệu điện Yên Lào
77 Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái
78 Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái
79 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái
80 Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ bộ Yên Bái
81 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai
82 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Lào Cai
83 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Yên Bái
84 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, chi nhánh Lào Cai II
85 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Yên Bái
86 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Yên Bái
87 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - chi nhánh Bắc Yên Bái
88 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái
89 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai
90 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái
91 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai
92 Công ty cổ phần Thuỷ điện Văn Chấn
93 Công ty Thịnh Đạt
94 Công ty Cổ phần Trần Kim Sơn
95 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ
96 Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn
97 Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái
98 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà
99 Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Xanh Minh Đức
100 Công ty TNHH D – CODEINC 
101 Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Yên Bái
102 Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái
103 Trường Cao đẳng Lào Cai
104 Trường Chính trị tỉnh Lào Cai
105 Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai
106 Trường THPT Chuyên Lào Cai
107 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
108 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Lào Cai
109 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái 

110 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục thường 
xuyên tỉnh Lào Cai

111 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai.
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2. Loại “Khá” (08/129 cơ quan, doanh nghiệp):

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LÝ DO

01 Bệnh viện Phục hồi chức năng 
tỉnh Lào Cai

Chưa xây dựng được mô hình mới, chưa 
tổ chức được Ngày hội toàn dân bảo vệ 
ANTQ năm 2025; không có tập thể, cá 
nhân được khen thưởng trong phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ

02 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 
Lào Cai

Chưa xây dựng được mô hình mới, chưa 
tổ chức được Ngày hội toàn dân bảo vệ 
ANTQ năm 2025; không có tập thể, cá 
nhân được khen thưởng trong phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ

03 Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Văn Bàn

Mô hình phong trào tại doanh nghiệp hoạt 
động hiệu quả chưa cao; không được khen 
thưởng trong phong trào.

04 Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời 
(Vinacomin)

Nội dung báo cáo tổng kết phong trào 
thiếu nội dung đánh giá kết quả thực 
hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 
chưa có nhiều hình thức tuyên truyền, 
vận động thu hút đảng viên, cán bộ, công 
nhân viên, người lao động tham gia 
phong trào; chưa có hình thức tổ chức 
“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc”; Công ty tự chấm việc duy trì mô 
hình “Cụm an ninh liên kết số 3 giữa 
công an xã Hợp Thành và Công ty CP 
Đồng Tả phời Vinacomin” từ năm 2020 
hoạt động chưa thực sự hiệu quả; hoạt 
động nổ mìn, khai thác khoáng sản của 
Công ty tại xã Hợp Thành đang liên quan 
đến 04 vụ việc người dân tập trung cản 
trở, gây ra tình trạng phức tạp về ANTT, 
chưa được giải quyết dứt điểm; không 
được khen thưởng trong phong trào.

05 Công ty Cổ phần Cao su Dầu 
Tiếng Lào Cai

Mô hình phong trào tại doanh nghiệp hoạt 
động hiệu quả chưa cao; không được khen 
thưởng trong phong trào.

06
Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam, 
chi nhánh tỉnh Lào Cai

Chưa có hình thức tổ chức “Ngày hội toàn 
dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; tham gia 
chưa đầy đủ các phong trào, cuộc vận 
động của địa phương; mô hình phong trào 
tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả chưa 



5

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LÝ DO

cao; không được khen thưởng trong 
phong trào.

07 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Lào Cai

Chưa xây dựng quy chế, kế hoạch phối 
hợp với lực lượng Công an các cấp, đồng 
thời không tổ chức thực hiện và định kỳ 
sơ kết tổng kết quy chế; mô hình phong 
trào tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả 
chưa cao; không được khen thưởng đột 
xuất trong phong trào.

08 Công ty đá cẩm thạch RK quốc tế

Xây dựng tờ trình phân loại phong trào 
thiếu nội dung; chưa có nhiều hình thức 
tuyên truyền, vận động thu hút 90 % đảng 
viên, cán bộ, công nhân viên, người lao 
động tham gia phong trào; chưa có hình 
thức tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ 
an ninh tổ quốc”; Chưa tổ chức sơ kết, 
tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp với 
Công an các cấp trong xây dựng phong 
trào; không được khen thưởng trong 
phong trào; Công ty tự chấm việc duy trì 
mô hình hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

3. Phân loại “Trung bình (08/129 cơ quan, doanh nghiệp)

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LÝ DO

01 Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

02 Bưu điện tỉnh Lào Cai Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

03 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

04 Công ty Cổ phần luyện kim và khoáng 
sản Việt Đức

Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

05 Công ty CP xi măng Yên Bình Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

06 Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Lâm 
Phong

Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

07 Công ty TNHH công nghiệp Sunwell VN Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

08 Công ty TNHH Benchmark Industries Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”
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4. Phân loại “Yếu” (02/129 cơ quan, doanh nghiệp)

TT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LÝ DO

01 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cơ sở 1 Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

02 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về ANTT”

II. KHỐI XÃ, PHƯỜNG
1. Loại “Xuất sắc”: 29 đơn vị, gồm:

STT TÊN ĐƠN VỊ XÃ, PHƯỜNG
1 Phường Cầu Thia
2 Xã Hưng Khánh
3 Xã Lương Thịnh
4 Xã Phong Dụ Hạ
5 Xã Tân Hợp
6 Xã Bảo Ái 
7 Xã Phúc Lợi
8 Xã Văn Chấn 
9 Xã Sơn Lương
10 Xã Chấn Thịnh
11 Xã Hạnh Phúc
12 Xã Tà Xi Láng
13 Xã Ngũ Chỉ Sơn
14 Xã Mường Bo
15 Xã Bản Hồ
16 Xã Gia Phú
17 Xã Y Tý
18 Xã A Mú Sung
19 Xã Trịnh Tường
20 Xã Bản Xèo
21 Xã Thượng Hà
22 Xã Xuân Hòa
23 Xã Phúc Khánh
24 Xã Bản Liền
25 Xã Mường Khương 
26 Xã Bản Lầu
27 Xã Cao Sơn
28 Xã Tân Lĩnh
29 Xã Mậu A
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2. Loại “Khá”: 18 đơn vị, gồm:

TT TÊN ĐƠN VỊ XÃ, PHƯỜNG LÝ DO

1 Xã Việt Hồng Xã tự phân loại, chấm điểm
2 Xã Yên Bình Xã tự phân loại, chấm điểm
3 Xã Yên Thành Xã tự phân loại, chấm điểm
4 Xã Thác Bà Xã tự phân loại, chấm điểm
5 Xã Châu Quế Xã tự phân loại, chấm điểm
6 Xã Xuân Ái Xã tự phân loại, chấm điểm
7 Xã Mỏ Vàng Xã tự phân loại, chấm điểm
8 Xã Khánh Hòa Xã tự phân loại, chấm điểm
9 Xã Nghĩa Tâm Xã tự phân loại, chấm điểm
10 Xã Tú Lệ Xã tự phân loại, chấm điểm
11 Xã Mù Cang Chải Xã tự phân loại, chấm điểm
12 Xã Nậm Có Xã tự phân loại, chấm điểm
13 Xã Chế Tạo Xã tự phân loại, chấm điểm
14 Xã Tả Van Xã tự phân loại, chấm điểm
15 Xã Phong Hải Xã tự phân loại, chấm điểm
16 Xã Dền Sáng Xã tự phân loại, chấm điểm
17 Xã Văn Bàn Xã tự phân loại, chấm điểm
18 Xã Dương Quỳ Xã tự phân loại, chấm điểm

3. Loại “Trung bình”: 52 đơn vị, gồm:

TT TÊN ĐƠN VỊ XÃ, 
PHƯỜNG LÝ DO

1 Phường Yên Bái Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
2 Phường Văn Phú Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
3 Phường Nam Cường Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
4 Phường Âu Lâu Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
5 PhườngNghĩa Lộ Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
6 Phường Trung Tâm Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
7 Xã Trấn Yên Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
8 Xã Quy Mông Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
9 Xã Cảm Nhân Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
10 Xã Phong Dụ Thượng Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
11 Xã Gia Hội Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
12 Xã Khao Mang Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
13 Xã Lâm Giang Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
14 Xã Đông Cuông Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
15 Xã Lục Yên Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
16 Xã Lâm Thượng Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
17 Xã Mường Lai Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
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TT TÊN ĐƠN VỊ XÃ, 
PHƯỜNG LÝ DO

18 Xã Cát Thịnh Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
19 Xã Lao Chải Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
20 Xã Liên Sơn Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
21 Xã ThượngBằng La Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
22 Xã Púng Luông Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
23 Xã Trạm Tấu Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
24 Xã Phình Hồ Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
25 Phường Lào Cai Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
26 Phường Cam Đường Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
27 Phường Sa Pa Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
28 Xã Tả Phìn Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
29 Xã Bảo Thắng Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
30 Xã Hợp Thành Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
31 Xã Xuân Quang Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
32 Xã Tằng Loỏng Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
33 Xã Bát Xát Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
34 Xã Mường Hum Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
35 Xã Cốc San Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
36 Xã Minh Lương Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
37 Xã Khánh Yên Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
38 Xã Võ Lao Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
39 Xã Chiềng Ken Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
40 Xã Nậm Chày Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
41 Xã Nậm Xé Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
42 Xã Bảo Yên Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
43 Xã Nghĩa Đô Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
44 Xã Bảo Hà Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
45 Xã Bắc Hà Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
46 Xã Bảo Nhai Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
47 Xã Cốc Lầu Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
48 Xã Lùng Phình Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
49 Xã Tả Củ Tỷ Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
50 Xã Pha Long Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
51 Xã Si Ma Cai Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
52 Xã Sín Chéng Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

4. Loại “Yếu”: Không có./.
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